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DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CỦA HỘ ÔNG NÔNG NGỌC THANH
CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH ĐT.226 (ĐOẠN QUA THỊ TRẤN BÌNH GIA, VĂN MỊCH) VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ, DÂN CƯ THỊ TRẤN BÌNH GIA


Căn cứ Luật Đất đai 2024;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai
Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai
Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc Hội khóa 15 Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất Đai;
Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất Đai;
Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Đất đai và Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một phần quy định tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân cấp trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và quy định trình tự, thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ
Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nghị quyết Ban hành Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT. 226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia.
Chi nhánh Phát triển quỹ đất lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. Chi tiết như sau:
I. Thông tin chung
1. Họ và tên: Nông Ngọc Thanh
2. Số định danh cá nhân:
3. Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
4. Nơi ở hiện nay: Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
5. Số điện thoại:
6. Vị trí thửa đất, tài sản bị thu hồi: Được xác định theo 2 mảnh trích đo địa chính TĐ 09-2023 do công ty TNHH đo đạc bản đồ và tư vấn dịch vụ đất đai SLT lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra nghiệm thu, ký duyệt ngày 29/3/2023
7. Loại đất thu hồi: Đất ở nông thôn (ONT); Đất Trồng cây hàng năm khác           ( BHK); Đất trồng lúa (LUK);
8. Nguồn gốc đất thu hồi: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất. Các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số  BC124702; cấp ngày 07/12/2009. số BG 711680; cấp ngày 29/10/2010.
A. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
I. BỒI THƯỜNG
1. Bồi thường đất
- Phương án giá đất được Phòng Kinh tế xã Bình Gia cung cấp tại văn bản số 154/KT ngày 24/4/2026 của Phòng Kinh tế về việc chuyển Phương án giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; Công văn số 301/CV-KT ngày 19/7/2026 về việc chuyển Phương án giá đất cụ thể bổ sung, điều chỉnh làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. Cụ thể:

	STT
	Hạng mục
	Giá đất cụ thể (đồng/m2)
	Ghi chú

	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

	1
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN (ONT)
	
	

	
1.1
	Đường Quốc lộ 1B, đoạn 1: Từ Ngã tư xã Bình Gia (thị trấn Bình Gia cũ) đến Đội quản lý điện lực khu vực Bình Gia
	
	

	-
	Vị trí 1
	7.000.000
	

	-
	Vị trí 2
	4.200.000
	

	-
	Vị trí 3
	2.800.000
	

	-
	Vị trí 4
	1.400.000
	

	1.2
	Đường tỉnh 226 Đoạn 2 từ đường rẽ vào nhà văn hóa thôn Ngã Tư đến Cầu Pắc Sào
	
	

	-
	Vị trí 1
	2.142.000
	

	-
	Vị trí 2
	1.285.000
	

	-
	Vị trí 3
	857.000
	

	
	Khu vực còn lại tại nông thôn thuộc thôn Pác Nàng (trước đây là thôn Ngọc Trí) - thôn Ngọc Quyến
	
440.000
	

	
1.3
	Đường Ngọc Quyến – Ngọc Trí: Từ Km59+800 đường Quốc lộ 1B thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia đến Km 0 + 700 đường Tỉnh 226 thôn Ngọc Trí, xã Bình Gia
	
	

	-
	Vị trí 1
	1.500.000
	

	-
	Vị trí 2
	900.000
	

	-
	Vị trí 3
	600.000
	

	ĐẤT NÔNG NGHIỆP

	1
	ĐẤT TRỒNG LÚA (LUC)
	
	

	-
	Vị trí 1
	73.000
	



	STT
	Hạng mục
	Giá đất cụ thể (đồng/m2)
	Ghi chú

	-
	Vị trí 2
	64.000
	

	
	Vị trí 3
	56.000
	

	2
	ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM (HNK)
	
	

	-
	Vị trí 1
	66.000
	

	-
	Vị trí 2
	57.000
	

	-
	Vị trí 3
	49.000
	

	3
	ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM (CLN)
	
	

	-
	Vị trí 1
	58.000
	

	-
	Vị trí 2
	50.000
	

	-
	Vị trí 3
	43.000
	

	4
	ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (NTS)
	
	

	-
	Vị trí 1
	48.000
	

	-
	Vị trí 2
	43.000
	

	-
	Vị trí 3
	38.000
	


trên cơ sở phương án giá đất cụ thể do Phòng Kinh tế xã Bình Gia cung cấp, chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia lập phương án bồi thường về đất như sau:
1.1 Bồi thường đất ở
* Đất ở tại nông thôn tại xã Bình Gia: (Tính Vị trí theo Nghị Quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
+ Vị trí 1: Tính từ chỉ giới đường đỏ hoặc từ mép ngoài của hành lang an toàn giao thông theo quy định (đối với đường chưa có quy định chỉ giới) vào hết mét thứ 20 (nếu thửa đất có diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ thì cũng được tính theo giá của Vị trí 1).
+ Vị trí 2: Tính từ mét thứ 21 đến hết mét thứ 80 (nếu thửa đất nằm trong cự li 20 mét đầu nhưng không có mặt tiền tiếp giáp với đường phố chính và không cùng một chủ sử dụng đất đối với thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường phố chính thì được tính theo giá Vị trí 2 của tuyến đường giao thông chính gần nhất).
+ Vị trí 3: Tính từ mét thứ 81 đến hết mét thứ 150;
+ Vị trí 4: Tính từ mét thứ 151 trở lên;

· Thửa đất số 228, tờ bản đồ số 46, diện tích 373,0 m2, mục đích sử dụng Đất ở tại nông thôn.
· Thửa đất có vị trí thuộc Khu vực còn lại tại nông thôn thuộc thôn Pác Nàng (trước đây là thôn Ngọc Trí) - thôn Ngọc Quyến (tính từ mép ngoài hành lang an toàn giao thông đến đầu thửa đất là 190,8m. Xác định vị trí theo quốc lộ 1b từ Ngã tư xã Bình Gia( thị trấn Bình Gia cũ, đến Đội quản lý điện lực khu vực Bình Gia) 481,0m

	

STT
	
Số thửa
	Số tờ bản đồ
	Diện tích thửa đất
(m2)
	

Vị trí của thửa đất
	Diện tích thu hồi
(m2)
	
Đơn	giá	đất bồi thường
(Đồng/m2)
	
Số tiền được bồi thường
	
Ghi chú

	




1
	




228
	




46
	




373,0
	đất ở
Khu vực còn lại tại nông thôn thuộc thôn Pác Nàng (trước đây là thôn Ngọc Trí) - thôn Ngọc Quyến
	




373,0
	




440.000
	




164.120.000
	


1.2 Bồi thường đất đất nông nghiệp:
+ Thửa đất số 227, diện tích 306,0m2, thửa 229 diện tích 259,0m2 tờ bản đồ số 46, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác. Thửa 196 diện tích 574,0m2, tờ bản đồ số 46, mục đích sử dụng: đất trồng lúa nước.
+ Các bảng giá bao gồm: đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa; đất trồng cây hằng năm khác); đất trồng cây lâu năm; đất nuôi trồng thuỷ sản được xác định giá theo khu vực và vị trí. Cách xác định như sau:
· Vị trí 1: Trong khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ hoặc mép của đường giao thông chính gần nhất (Quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông liên xã, liên thôn) vào sâu đến hết mét thứ 150;
· Vị trí 2: Từ mét thứ 151 đến hết mét thứ 300;
· Vị trí 3: Từ mét thứ 301 trở lên.

	
STT
	
Số thửa
	Số tờ bản đồ
	Diện tích thửa
đất (m2)
	
Vị trí của thửa đất
	Diện tích thu hồi (m2)
	
Đơn	giá	đất bồi thường (Đồng/m2)
	
Số tiền được bồi thường
	
Ghi chú

	



1
	



196
	



46
	



574,0
	



Vị trí 1, Đất trồng lúa
	



574,0
	



73.000
	



41.902.000
	

	



2
	



229
	



46
	



259,0
	


Vị trí 1 Đất trồng cây hàng năm khác
	



259,0
	



66.000
	



17.094.000
	

	



3
	



227
	



46
	



306,0
	


Vị trí 1 Đất trồng cây hàng năm khác
	



306,0
	



66.000
	



20.196.000
	


Tổng số tiền bồi thường về đất là 243.312.000đ
2. Bồi thường cây trồng:
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

	ST T
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
Đơn giá
	Hệ số
	
Thành tiền
	

Ghi chú

	II
	Bồi thường cây trồng
	
	
	
	
	31.656.000
	

	1
	Nhãn trồng đường kính gốc > 30 cm
	Cây
	1,0
	2.355.000
	1,0
	2.355.000
	thửa 277/3
06,0

	2
	Khế đường kính gốc > 25 cm
	Cây
	1,0
	1.262.000
	1,0
	1.262.000
	

	3
	Mác mật trồng đường kính gốc >
20cm
	Cây
	1,0
	1.281.000
	1,0
	1.281.000
	

	4
	Xoan đường kính gốc > 20cm
đến 30cm
	Cây
	1,0
	117.000
	0,3
	35.000
	

	5
	Cây xoài trồng đường kính gốc >
15 đến 20 cm
	Cây
	1,0
	1.588.000
	1,0
	1.588.000
	

	6
	Quất hồng bì trồng đường kính
gốc > 10 đến 15 cm
	Cây
	1,0
	706.000
	1,0
	706.000
	

	7
	Mác mật trồng đường kính gốc >
10 đến 15 cm
	Cây
	1,0
	706.000
	1,0
	706.000
	

	8
	Cây ổi trồng đường kính gốc >
10 đến 15 cm
	Cây
	1,0
	322.000
	1,0
	322.000
	

	9
	Chuối hột, chuối lá trồng từ trên
1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	8,0
	18.000
	0,3
	43.000
	

	10
	Bưởi trồng đường kính gốc > 5
đến 10 cm
	Cây
	2,0
	681.000
	1,0
	1.362.000
	

	11
	Bưởi trồng đường kính gốc từ 2
đến 5cm
	Cây
	1,0
	182.000
	0,3
	55.000
	

	12
	Bưởi trồng đường kính gốc > 15
cm
	Cây
	1,0
	1.188.000
	1,0
	1.188.000
	

	13
	Cây hồng trồng đường kính gốc
> 5 đến 10 cm
	Cây
	1,0
	842.000
	1,0
	842.000
	

	14
	Chuối hột, chuối lá trồng từ trên
1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	3,0
	18.000
	0,3
	16.000
	

	15
	Cam trồng đường kính gốc > 10
cm
	Cây
	1,0
	1.554.000
	1,0
	1.554.000
	

	16
	Gỗ sưa đường kính gốc >15 cm
đến 20cm
	Cây
	1,0
	500.000
	0,3
	150.000
	

	17
	Quất hồng bì trồng đường kính
gốc > 10 đến 15 cm
	Cây
	1,0
	706.000
	1,0
	706.000
	

	18
	Cây Thanh long đang cho quả
	Cây;
Trụ
	2,0
	524.000
	0,3
	314.000
	

	19
	Cây dùng làm thuốc nam, bắc…
	Khó
m
	1,0
	24.000
	1,0
	24.000
	

	20
	Khế đường kính gốc > 25 cm
	Cây
	1,0
	1.262.000
	1,0
	1.262.000
	

	21
	Cam trồng đường kính gốc > 10
cm
	Cây
	1,0
	1.554.000
	1,0
	1.554.000
	

	22
	Chuối hột, chuối lá trồng từ trên
1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	22,0
	18.000
	0,3
	119.000
	




	23
	Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở
lên
	m²
	1,0
	14.000
	1,0
	14.000
	Gừng núi đá

	24
	Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở
lên
	m²
	11,0
	14.000
	1,0
	154.000
	

	25
	Cây dùng làm thuốc nam, bắc…
	Khó
m
	5,0
	24.000
	1,0
	120.000
	

	26
	Đường kính gốc từ 2 cm đến 5 cm
	Cây
	1,0
	63.000
	0,3
	19.000
	cây hoa
giấy

	27
	Cây gấc chiều dài thân cây từ
100cm trở lên
	Hốc
	1,0
	30.500
	0,3
	9.000
	

	
28
	Cây gấc chiều dài thân cây từ 100cm trở lên
	
Hốc
	
3,0
	
30.500
	
0,3
	
27.000
	cây chầu thân
dài

	29
	Bưởi trồng đường kính gốc > 15 cm
	Cây
	1,0
	1.188.000
	1,0
	1.188.000
	Thửa 229/2
59,0

	30
	Đào trồng đường kính gốc > 15
cm
	Cây
	1,0
	990.000
	1,0
	990.000
	

	31
	Quất hồng bì trồng đường kính
gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	3,0
	332.000
	1,0
	996.000
	

	32
	Bưởi mới trồng, đường kính gốc
< 2cm
	Cây
	1,0
	66.000
	1,0
	66.000
	

	33
	Chuối hột, chuối lá đang ra hoa,
có quả
	Cây
	1,0
	59.000
	0,3
	18.000
	

	34
	Chuối hột, chuối lá trồng từ trên
1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	3,0
	18.000
	1,0
	54.000
	

	35
	Mác mật trồng đường kính gốc >
5 đến 10 cm
	Cây
	1,0
	332.000
	1,0
	332.000
	

	36
	Chanh trồng đường kính gốc > 5
đến 7cm
	Cây
	1,0
	542.000
	1,0
	542.000
	

	37
	Cây Nghệ khóm có từ 10 cây trở
lên
	m²
	5,0
	14.000
	1,0
	70.000
	

	38
	Các loại khoai khác, cây lấy củ,
quả khác.
	m²
	5,0
	9.000
	1,0
	45.000
	

	39
	Đu đủ đang có quả
	Cây
	1,0
	234.000
	1,0
	234.000
	

	40
	Rau các loại
	m²
	10,0
	9.500
	1,0
	95.000
	

	41
	Mít đường kính gốc > 10 đến 15
cm
	Cây
	1,0
	627.000
	1,0
	627.000
	

	42
	Cây Sả, khóm có từ 10 cây trở
lên
	m²
	1,0
	14.000
	1,0
	14.000
	

	43
	Đào trồng đường kính gốc > 5
đến 10 cm
	Cây
	3,0
	568.000
	1,0
	1.704.000
	

	44
	Mít đường kính gốc > 5 đến 10
cm
	Cây
	1,0
	462.000
	1,0
	462.000
	

	45
	Cây ổi trồng đường kính gốc > 5
đến 10 cm
	Cây
	1,0
	253.000
	1,0
	253.000
	



	46
	Dứa mới trồng
	Cây
	4,0
	3.800
	1,0
	15.000
	

	47
	Quất trồng đường kính gốc từ 2
đến 5cm
	Cây
	1,0
	142.000
	1,0
	142.000
	

	48
	Mít đường kính gốc > 20 đến 25
cm
	Cây
	1,0
	1.157.000
	1,0
	1.157.000
	

	
49
	
Trồng trong chậu (bồi thường chi phí di chuyển)
	
Cây
	
13,0
	
22.000
	
1,0
	
286.000
	Hoa lan, trồng
trong giỏ

	50
	Đu đủ mới trồng, chưa có quả
	Cây
	1,0
	18.000
	0,3
	5.000
	

	51
	Cây ớt
	m²
	3,0
	18.000
	0,3
	16.000
	

	52
	Rau các loại
	m²
	2,0
	9.500
	0,3
	6.000
	

	53
	Cây bí chiều dài thân cây từ
100cm trở lên
	Hốc
	3,0
	30.500
	0,3
	27.000
	

	54
	Cây dùng làm thuốc nam, bắc…
	Khó
m
	1,0
	24.000
	0,3
	7.000
	

	55
	Cây mướp chiều dài thân cây từ
100cm trở lên
	Hốc
	2,0
	30.500
	0,3
	18.000
	

	56
	Chanh leo cây cho quả ổn định
	Cây
	2,0
	246.000
	1,0
	492.000
	

	57
	Cây dùng làm thuốc nam, bắc…
	Khó
m
	3,0
	24.000
	0,3
	22.000
	

	
58
	
Trồng trong chậu (bồi thường chi phí di chuyển)
	
Cây
	
10,0
	
22.000
	
1,0
	
220.000
	cây xi,trồ ng trong
chậu

	59
	Cây Gừng khóm có từ 10 cây trở
lên
	m²
	60,0
	14.000
	0,3
	252.000
	Gừng núi đá

	60
	Trám mới trồng, đường kính gốc
từ 2cm đến 5cm
	Cây
	3,0
	130.000
	1,0
	390.000
	

	61
	Chuối tây trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa
	Cây
	3,0
	27.000
	0,2
	16.000
	

	62
	Cây ớt
	m²
	3,0
	18.000
	0,3
	16.000
	

	63
	Đào trồng đường kính gốc > 15
cm
	Cây
	1,0
	990.000
	1,0
	990.000
	

	64
	Cây hồng xiêm trồng đường kính
gốc > 20 cm
	Cây
	1,0
	1.966.000
	1,0
	1.966.000
	

	65
	Đường kính gốc từ 15 cm đến 25 cm
	Cây
	1,0
	264.000
	0,3
	79.000
	cây hoa
giấy

	66
	Đường kính gốc từ >5 cm đến 10 cm
	Cây
	1,0
	118.000
	0,3
	35.000
	cây
hoa giấy

	67
	Trồng trong chậu (bồi thường chi
phí di chuyển)
	Cây
	1,0
	22.000
	1,0
	22.000
	



Tông số tiền cây cối hoa màu: 31.656.000đ

3. Bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

	STT
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	 Số lượng 
	 Đơn giá 
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Bồi thường vật, kiến trúc
	 
	 
	 
	 
	910.996.000
	 

	1
	Nhà ở tooc xi;
- Cột, vì kèo, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 2.
- Cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm 2.
- Mái lợp ngói .
- Nền nhà láng vữa xi măng.
- Có điện, truyền hình cáp. 
KT nhà: 10,9*9,9= 107,91m2
Quạt trần 01 cái.
- Cửa đi ( 2,1*1,2)+(2,1*0,8)+(2,1*0,8)=5,88
- Cứa sổ (1,2*0,8)*2
- Trần đặt gỗ (2,4*8,9)+3,1*4,5)
	 
	 
	 
	 
	271.408.000
	 

	-
	Nhà vách tooc xi loại A tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                107,9 
	        2.365.000 
	 
	255.207.000
	 

	-
	Bù cửa đi, cửa sổ: Bằng gỗ nhóm 2
	đ/m²
	                  5,88 
	        1.030.000 
	 
	6.056.000
	 

	-
	Bù cửa đi, cửa sổ: Bằng gỗ nhóm 2
	đ/m²
	                  1,92 
	        1.030.000 
	 
	1.978.000
	 

	-
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	%
	    255.207.000 
	3,2%
	 
	8.167.000
	 

	2
	Nhà bếp. Nhà tooc xi, cột, kèo, xiên hoành gỗ nhóm 2, cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm 2, mái lợp ngói, nền láng vữa xi măng, có hệ thống điện. KT nhà: 7,7*5,0= 38,5 m2
	 
	 
	 
	 
	113.187.000
	 

	-
	Nhà vách tooc xi loại A tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                43,12 
	        2.365.000 
	 
	101.979.000
	 

	 
	 Bổ sung: Đóng, ốp trần mè gỗ
	đ/m²
	                35,31 
	           225.000 
	 
	7.945.000
	 

	-
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	%
	    101.979.000 
	3,2%
	 
	3.263.000
	 

	3
	Nhà vệ sinh, nhà tắm cao 2,6 m. Móng xây gạch chỉ ,giằng móng BTCT.
 - Tường xây gạch chỉ dày 110, trát hai mặt không sơn. Mái đổ BTCT.
KT nhà: 3,8*2,7=10,26 m2.
Cửa khung thép bịt tôn. KT: (0,58*1,8)+(0,75*1,9)= 2,47m2
- Gạch lát nền Ceramic. KT: (2,4*1,7)+(1,4*0,7)+(1,08*2,2)+(0,6*0,9)= 7,98m2
- Gạch ốp tường Ceramic. KT: (0,21+1,7+0,94+0,7+1,35+2,44+1,37)*1,78+(1,13+2)*0,7+ (0,85+1,1+0,9)*0,9= 20,26m2.
- Xí xổm 1 cái.
- Giàn năng lượng mặt trời: 01 giàn.
- Bể chứa nước Inox 1500 lít 02 cái, 
- Có điện, hệ thống thoát nước.
- Bê tự hoại 10 m3.
	 
	 
	 
	 
	67.034.000
	 

	-
	Nhà loại 3B tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                10,26 
	        3.120.000 
	 
	32.011.000
	Tính tương đương

	-
	Trừ tường xây dày 110mm 
	đ/m²
	                10,26 
	          (167.000)
	 
	-1.713.000
	 

	-
	Trừ cửa đi, cửa sổ: Cửa sắt bịt tôn
	đ/m²
	                  2,47 
	          (869.000)
	 
	-2.146.000
	 

	-
	Bù: Nền lát gạch Ceramic
	đ/m²
	                  7,98 
	           116.000 
	 
	925.000
	 

	-
	Bổ sung: ốp tường gạch Ceramic, granite
	đ/m²
	                20,26 
	           378.000 
	 
	7.658.000
	 

	-
	xí xổm
	cái
	                  1,00 
	           712.727 
	 
	713.000
	Báo giá số 06 ngày 15/6/2026 của sở xây dựng

	-
	Bể tự hoại, tự ngấm
	đ/m³
	                10,00 
	        2.689.000 
	 
	26.890.000
	 

	-
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	%
	      37.448.000 
	3,2%
	 
	1.198.000
	 

	-
	Hệ thống cấp, thoát nước trong nhà (=4%giá trị công trình)
	%
	      37.448.000 
	4%
	 
	1.498.000
	 

	4
	Nhà tạm (Nhà bên phải bếp). Tường xây gạch và các vật liệu khác
-  Nền láng vữa xi măng, 
- Mái lợp phi broxi măng và đổ BTCT.
KT nhà: 3,1*1,7= 5,27m2
- KT mái phi bro xi măng: 2,8*3,1= 8,68m2.
Mái BTCT: 2,15*1,6*0,1= 0,34m2
	 
	 
	 
	 
	4.854.000
	 

	-
	 Tính theo đơn giá
	đ/m² 
	                  5,27 
	           852.000 
	 
	4.490.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	                  8,96 
	          (100.000)
	 
	-896.000
	 

	-
	Khối xây bê tông cốt thép
	đ/m³
	                  0,34 
	        3.664.000 
	 
	1.260.000
	Bổ sung mái BTCT

	5
	Nhà tạm (bên trái nhà ở). Tường xây bằng gạch BT. 03 mặt (1 mặt tận dụng nhà ở). Nền láng vữa xi măng, mái lợp ngói, kết cấu mái gỗ nhóm 4. KT: 10,2*(0,7+3,5)/2=21,42 m2
	 
	 
	 
	 
	18.250.000
	 

	-
	Lều quán tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                21,42 
	           852.000 
	 
	18.250.000
	 

	 
	Bể nước bằng nhựa<3000 lít. 02 cái.
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	-
	Hỗ trợ di chuyển Bể nước bằng nhựa loại < 3m3
	đ/bể
	                  2,00 
	        1.116.000 
	 
	0
	 

	6
	Tường chắn đất xây gạch bê tông sân phía trước nhà.
KT: 9,5*(1,14+0,5)*0,2= 3,12 m3
	 
	 
	 
	 
	4.867.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  3,12 
	        1.562.000 
	 
	4.867.000
	 

	7
	Tường chắn đất xây bằng gạch chỉ dày 110. 
KT: 7,8*(1,2+0,5)*0,11= 1,46m3
- Hàng rào lưới thép, khung thép hộp kẽm.
KT: 6,5*1= 6,5m2
	 
	 
	 
	 
	7.355.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  1,46 
	        1.562.000 
	 
	2.278.000
	 

	-
	Tường rào bằng thép B40, khung thép
	đ/m²
	                  6,50 
	           781.000 
	 
	5.077.000
	 

	8
	Tường rào xây bằng gạch bê tông không trát hai mặt. KT: 3,0*1,07= 3,21 m2.
- Móng xây bằng gạch bê tông 200. 
KT: 3,0*0,2*0,5= 0,3m3
	 
	 
	 
	 
	2.649.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  3,21 
	           679.000 
	 
	2.180.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,30 
	        1.562.000 
	 
	469.000
	 

	9
	Sân bê tông dưới vườn. KT: 3*2,7= 8,10m2
- Bậc xuống vườn bằng BT. KT: 1,65*0,55*0,4=0,36 m3
	 
	 
	 
	 
	2.627.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	                  8,10 
	           253.000 
	 
	2.049.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	                  0,36 
	        1.593.000 
	 
	578.000
	 

	10
	Mương thoát nước xây bằng gạch bê tông không trát (đáy láng vữa). KT: (2,8+10,0)*0,28*0,33
	 
	 
	 
	 
	17.551.000
	 

	-
	Gạch xây vữa M50, trát vữa M75: KT 30x28
	đ/m
	                12,80 
	        1.248.000 
	 
	15.974.000
	 

	-
	Trừ thành mương không trát KT: -(2,8+10,0)*0,28*4 = -14,34m2
	đ/m²
	                14,34 
	           110.000 
	 
	1.577.000
	 

	11
	 Bếp nấu phục vụ chăn nuôi + Chuồng lợn.
- Tường xây gạch bê tông không trát và bưng các việt liệu khác. KT: 3,0*4=12 m2.
- Mái lợp Phi broo xi măng. KT: 3,0*4=12 m2.
- Nền láng vữa xi măng. KT: 2,7*3,4= 9,18m2
	 
	 
	 
	 
	9.024.000
	 

	-
	Chuồng trại chăn nuôi tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                12,00 
	           852.000 
	 
	10.224.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	                12,00 
	          (100.000)
	 
	-1.200.000
	 

	12
	Chuồng lợn số 01.
- - KT chuồng: 10,9*5,3= 57,77m2
- Tường xây bằng gạch BT không trát. 
- Mái lợp phi bro xi măng KT: (4,1+1,5)*10,9 = 61,04m2
 - Nền láng vữa, lát gạch nung đỏ.
- KT Nền lát gạch nung đỏ: 
2,5*2,8*2+(4,4*4,4)=33,36 m2
	 
	 
	 
	 
	45.384.000
	 

	-
	Chuồng trại chăn nuôi tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                57,77 
	           852.000 
	 
	49.220.000
	 

	-
	Chênh lệch sân láng vữa và sân lát gạch đất nung
	đ/m²
	                33,36 
	             68.000 
	 
	2.268.000
	Tính tương đương

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	                61,04 
	          (100.000)
	 
	-6.104.000
	 

	13
	Chuồng lợn số 02. 
- KT: 5*8,2= 41,0m2
- Tường xây gạch bê tông không trát.
 - Nền láng vữa xi măng.
-  Mái lợp phi bro và tôn , cột thép mạ kẽm phi 75: 3 cái.
KT mái proximang : 3,6*8,2 = 29,52m2
	 
	 
	 
	 
	31.980.000
	 

	-
	Chuồng trại chăn nuôi tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                41,00 
	           852.000 
	 
	34.932.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	                29,52 
	          (100.000)
	 
	-2.952.000
	 

	14
	Sân bê tông ngoài vườn (Sau nhà).
KT: 2,2*2,5=5,5 m2
	 
	 
	 
	 
	1.392.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	                  5,50 
	           253.000 
	 
	1.392.000
	 

	15
	Hàng rào B40 không có khung thép hình. 
KT: 10,7*1,1= 11,77m2
- Chân xây gạch bê tông 110. KT: 10,7*0,2*0,11= 0,24m3
	 
	 
	 
	 
	898.000
	 

	-
	Lưới thép B40 (Tham khảo giá thị trường  lưới thép B40 giá 25.000 đ/kg. Loại 3mm trọng lượng 1,8kg/m2)
	đ/m²
	                11,77 
	             45.000 
	 
	530.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,24 
	        1.562.000 
	 
	368.000
	 

	16
	Đường bê tông xuống chuồng lợn số 2.
KT: 7,3*0,9*0,1= 0,66m3
- Đường lát gạch chỉ. KT: (7,3+7,2+2,6)*1,25= 21,38m2
	 
	 
	 
	 
	6.519.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	                  0,66 
	        1.593.000 
	 
	1.047.000
	 

	-
	Sân lát gạch đất nung
	đ/m²
	                21,38 
	           256.000 
	 
	5.472.000
	 

	17
	Chuồng gà: KT:4,4*7,3= 32,12m2 
- Tường xây gạch bê tông và quây lưới thép B40
- Mái lợp phi bro xi măng, xà gồ thép hộp kẽm. KT: (5,2*4,4)+(1,5*4,4*2) = 36,08m2
- Nền láng vữa xi măng. 
	 
	 
	 
	 
	23.758.000
	 

	-
	Chuồng trại chăn nuôi tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                32,12 
	           852.000 
	 
	27.366.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	                36,08 
	          (100.000)
	 
	-3.608.000
	 

	18
	Trụ cổng xây gạch bê tông, trát 04 măt. KT: 0,35*0,35*3,1*2= 0,76m3
- Cánh cổng bằng thép mạ kẽm. KT: 2,55*1,9= 4,85m2
Mái cổng lợp tôn thường, xà gồ thép hộp mạ kẽm.
 KT: 0,7*3,4*2= 4,76m2
	 
	 
	 
	 
	13.703.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	                  0,76 
	        1.593.000 
	 
	1.210.000
	 

	-
	Trát trụ, cột
	đ/m²
	                  8,68 
	           222.000 
	 
	1.927.000
	 

	-
	Cổng thoáng bằng thép
	đ/m²
	                  4,85 
	        1.551.000 
	 
	7.515.000
	 

	-
	Bổ sung: Mái lợp tôn sóng thường: xà gồ thép, gỗ nhóm 2
	đ/m²
	                  4,76 
	           641.000 
	 
	3.051.000
	 

	19
	Hàng rào B40 không có khung thép. 
KT:(6,6+5,5)*1,3= 15,73 m2
	 
	 
	 
	 
	708.000
	 

	-
	Lưới thép B40 (Tham khảo giá thị trường  lưới thép B40 giá 25.000 đ/kg. Loại 3mm trọng lượng 1,8kg/m2)
	đ/m²
	                15,73 
	             45.000 
	 
	708.000
	 

	20
	Ao nuôi cá: Tường xây gạch chỉ 110 trát 01 mặt.
KT: (5,8+4,9)*2*1,15 * 0,11= 2,71 m3
	 
	 
	 
	 
	6.935.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  2,71 
	        1.562.000 
	 
	4.228.000
	 

	-
	Trát tường ngoài
	đ/m²
	                24,61 
	           110.000 
	 
	2.707.000
	 

	21
	Sân lát gạch nung đỏ. KT: 10,5*6,7= 70,35m2
	 
	 
	 
	 
	18.010.000
	 

	-
	Sân lát gạch đất nung
	đ/m²
	                70,35 
	           256.000 
	 
	18.010.000
	 

	22
	Sân bê tông trong cổng. KT: 9*3,9= 35,10m2
	 
	 
	 
	 
	8.880.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	                35,10 
	           253.000 
	 
	8.880.000
	 

	23
	Giếng nước kè gạch ĐK≤1,5m
	đ/m
	                   12,0 
	            462.000 
	 
	5.544.000
	 

	24
	Tường chắn đất bờ ruộng bằng bê tông. 
KT: (4,7*0,1*0,8)+(1,5*0,1*0,8)= 0,5m3
	 
	 
	 
	 
	790.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	                  0,50 
	        1.593.000 
	 
	790.000
	 

	25
	Tường chắn đất bằng gạch bê tông 110 không trát hai mặt. 
KT: 4,5*0,9*0,11=0,45 m3
	 
	 
	 
	 
	696.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,45 
	        1.562.000 
	 
	696.000
	 

	26
	Tường kè bê tông xuống ruộng.
 KT: (2,5*0,6*0,25)*2= 0,75m3
	 
	 
	 
	 
	1.195.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	                  0,75 
	        1.593.000 
	 
	1.195.000
	 

	27
	Chuồng bò: KT: 4,7*5,6= 26,32 m2.
- Cột, kèo bằng gỗ.
- Tường bưng bằng gỗ và các vật liệu khác.
- Mái phi bro xi măng.  KT: (3*4,7)*2 = 28,20 m2
- Nền bê tông.
Sân ngoài chuồng bò đổ bê tông. KT: 3*6= 18 m2
	 
	 
	 
	 
	25.870.000
	 

	-
	Chuồng trại chăn nuôi tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	                26,32 
	           852.000 
	 
	22.425.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	                28,20 
	          (100.000)
	 
	-2.820.000
	 

	-
	Chênh lệch nền láng vữa và đổ bê tông
	đ/m²
	                26,32 
	             65.000 
	 
	1.711.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	                18,00 
	           253.000 
	 
	4.554.000
	 

	28
	Cổng săt chuồng bò bằng thép hộp mạ kẽm 2x4. KT: 1,4*0,9= 1.26m2
	 
	 
	 
	 
	1.954.000
	 

	-
	Cổng thoáng bằng thép
	đ/m²
	                  1,26 
	        1.551.000 
	 
	1.954.000
	 

	29
	Trụ cổng chuồng bò xây gạch bê tông không trát. 
KT: (0,2*0,3*1,4)*2= 0,17m3
	 
	 
	 
	 
	262.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,17 
	        1.562.000 
	 
	262.000
	 

	30
	Tường xây gạch bê tông dày 110 không trát hai mặt ngoài chuồng bò. KT: 15,6*1,5= 23,4 m2
	 
	 
	 
	 
	15.889.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                23,40 
	           679.000 
	 
	15.889.000
	 

	31
	Móng xây gạch bê tông dày 220 không trát hai mặt. 
KT: 15,6*0,3*0,22= 1,03m3
	 
	 
	 
	 
	1.608.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  1,03 
	        1.562.000 
	 
	1.608.000
	 

	32
	Tường rào xây gạch bê tông (vườn trước nhà). KT: 1,2*22.5 =27m2
	 
	 
	 
	 
	18.333.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  27,0 
	           679.000 
	 
	18.333.000
	 

	33
	Móng xây gạch bê tông (vườn trước nhà) 
KT: 22,5*0,3*0,2 = 1,35m3
	 
	 
	 
	 
	2.109.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  1,35 
	        1.562.000 
	 
	2.109.000
	 

	34
	Tường rào xây gạch bê tông . KT: 11,2*0,6 = 6,7m2
	 
	 
	 
	 
	4.563.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     6,7 
	           679.000 
	 
	4.563.000
	 

	35
	Móng xây gạch bê tông 
KT: 11,2*1,5*0,2=3,36m3
	 
	 
	 
	 
	5.248.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  3,36 
	        1.562.000 
	 
	5.248.000
	 

	36
	Tường rào xây gạch bê tông . KT: 6,3*1,62=10,2m2
	 
	 
	 
	 
	6.930.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  10,2 
	           679.000 
	 
	6.930.000
	 

	37
	Móng xây gạch bê tông 
KT: 6,3*0,3*0,2=0,38m3
	 
	 
	 
	 
	590.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,38 
	        1.562.000 
	 
	590.000
	 

	38
	Tường rào xây gạch bê tông (sau bếp) . KT: 25,2*1,44=36,3m2
	 
	 
	 
	 
	24.640.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  36,3 
	           679.000 
	 
	24.640.000
	 

	39
	Móng xây gạch bê tông (sau bếp)
KT: 25,2*0,3*0,2=1,51m3
	 
	 
	 
	 
	2.362.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  1,51 
	        1.562.000 
	 
	2.362.000
	 

	40
	Tường rào xây gạch bê tông (sau chuồng lợn) . KT: 5,8*1,4=8,1m2
	 
	 
	 
	 
	5.513.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     8,1 
	           679.000 
	 
	5.513.000
	 

	41
	Móng tường xây gạch bê tông (sau chuồng lợn)
KT: 5,8*0,3*0,2=0,35m3
	 
	 
	 
	 
	544.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,35 
	        1.562.000 
	 
	544.000
	 

	42
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 6,7*0,3*0,2=0,40m3
	 
	 
	 
	 
	628.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,40 
	        1.562.000 
	 
	628.000
	 

	43
	Tường rào xây gạch bê tông KT: 6,7*1,4=9,4m2
	 
	 
	 
	 
	6.369.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     9,4 
	           679.000 
	 
	6.369.000
	 

	44
	Tường rào xây gạch bê tông KT: 2,2*1,55=3,4m2
	 
	 
	 
	 
	2.315.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     3,4 
	           679.000 
	 
	2.315.000
	 

	45
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 2,2*0,3*0,2=0,13m3
	 
	 
	 
	 
	206.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,13 
	        1.562.000 
	 
	206.000
	 

	46
	Tường rào xây gạch bê tông KT: 2,2*1,75= 3,9m2
	 
	 
	 
	 
	2.614.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     3,9 
	           679.000 
	 
	2.614.000
	 

	47
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 2,2*0,3*0,2=0,13m3
	 
	 
	 
	 
	206.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,13 
	        1.562.000 
	 
	206.000
	 

	48
	Trụ cổng sau vườn (0,3*0,3*2,0)*2 =0,36m3
	 
	 
	 
	 
	562.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,36 
	        1.562.000 
	 
	562.000
	 

	49
	Tường rào xây gạch bê tông KT: 9,4*1,6=15m2
	 
	 
	 
	 
	10.212.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  15,0 
	           679.000 
	 
	10.212.000
	 

	50
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 10,8*0,2*0,3=1,04m3
	 
	 
	 
	 
	1.619.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  1,04 
	        1.562.000 
	 
	1.619.000
	 

	51
	Tường rào xây gạch bê tông  giáp đất nhà ở ông Điệp KT: 7,9*1,2=9,5m2
	 
	 
	 
	 
	6.437.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     9,5 
	           679.000 
	 
	6.437.000
	 

	52
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 7,9*0,2*0,3=0,47m3
	 
	 
	 
	 
	740.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,47 
	        1.562.000 
	 
	740.000
	 

	53
	Tường rào xây gạch bê tông KT: 11,7*1,3=15,2 m2
	 
	 
	 
	 
	10.328.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  15,2 
	           679.000 
	 
	10.328.000
	 

	52
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 11,7*0,2*0,3=0,7m3
	 
	 
	 
	 
	1.097.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,70 
	        1.562.000 
	 
	1.097.000
	 

	53
	Tường rào xây gạch bê tông KT: 5,2*1,1=5,7 m2
	 
	 
	 
	 
	3.884.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                     5,7 
	           679.000 
	 
	3.884.000
	 

	54
	Móng tường rào xây gạch bê tông 
KT: 5,2*0,3*0,2=0,31m3
	 
	 
	 
	 
	487.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,31 
	        1.562.000 
	 
	487.000
	 

	55
	Tường rào xây gạch bê tông chuồng bò KT: 7,8*1,85=14.4m2
	 
	 
	 
	 
	9.798.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  14,4 
	           679.000 
	 
	9.798.000
	 

	56
	Móng tường rào xây gạch bê tông ( sát chuồng bò)
KT: 7,8*0,3*0,3=0,7m3
	 
	 
	 
	 
	1.097.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,70 
	        1.562.000 
	 
	1.097.000
	 

	57
	Tường rào xây gạch bê tông cạnh kho trái nhà KT: 15,3*1,6=24,5m2
	 
	 
	 
	 
	16.622.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	                  24,5 
	           679.000 
	 
	16.622.000
	 

	58
	Móng tường rào xây gạch bê tông ( cạnh kho trái nhà)
KT: 15,3*0,3*0,2=0,92m3
	 
	 
	 
	 
	1.434.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  0,92 
	        1.562.000 
	 
	1.434.000
	 

	59
	Rãnh thoát nước xây gạch chỉ, KT: (7,0 *0,2)*2= 2,8m2, đáy láng vữa xi măng KT 7,0*0,17 = 1,19m2
	 
	 
	 
	 
	2.612.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch chỉ dầy 110
	đ/m²
	                  2,80 
	           853.000 
	 
	2.388.000
	tính tương đương 

	-
	Sân láng vữa xi măng
	đ/m²
	                  1,19 
	           188.000 
	 
	224.000
	đáy láng vữa

	60
	Sâm đổ bê tông KT: 2,2*2,5
	 
	 
	 
	 
	1.392.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	                  5,50 
	           253.000 
	 
	1.392.000
	 

	61
	Tường xây giữ đất nền nhà KT: (10,9+9,9)*2*0,4*0,11 = 1,8
	 
	 
	 
	 
	2.859.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                     1,8 
	        1.562.000 
	 
	2.859.000
	 

	62
	Tường giữ đất nền nhà bếp KT:(4,1+7,7)*2*0,6*0,6=8,5
	 
	 
	 
	 
	13.271.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                     8,5 
	        1.562.000 
	 
	13.271.000
	 

	63
	Lưới thép B40  vườn truóc nhà thửa 229 KT: (5,3+8,1+5,8)*1,5= 28,80m2
	 
	 
	 
	 
	1.296.000
	 

	-
	Lưới thép B40 (Tham khảo giá thị trường  lưới thép B40 giá 25.000 đ/kg. Loại 3mm trọng lượng 1,8kg/m2)
	đ/m²
	                28,80 
	             45.000 
	 
	1.296.000
	 

	64
	Đương bê tông vào nhà KT: 35,5*2,8*0,35 = 34,79
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	-
	0
	0
	                34,79 
	                      -   
	 
	0
	phê duyệt riêng

	65
	Kè đường bê tông vào nhà ( kè đổ bê tông), 5,7 tấn xi gia đình tự mua , còn lại nhà nước cấp ( kè đổ bê tông)                             KT: 25,9*0,25*1,5= 9,71
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	-
	0
	0
	                  9,71 
	                      -   
	 
	0
	phê duyệt riêng

	66
	Giằng bê tông cốt thép KT:25,9*0,25*0,25=1,62
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	-
	0
	0
	                  1,62 
	                      -   
	 
	0
	phê duyệt riêng

	67
	Cột điện chứ H
	 
	 
	 
	 
	2.315.000
	 

	-
	cột điện H; L =6,5m trọng lượng 421kg/cột
	đ/cột
	                     2,0 
	        1.157.625 
	 
	2.315.000
	theo báo giá số 08 ngày 21/9/2026 của sở xây dựng

	68
	Tường chắn đất xây gạch bê tông (thửa trồng ớt gần nhà Cảnh) KT: 0,82*(23,7+28,2+21,4)*0,2
	 
	 
	 
	 
	18.777.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                  12,0 
	        1.562.000 
	 
	18.777.000
	 



Tổng số tiền bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất là:
910.966.000đồng
II. HỖ TRỢ
1. Hỗ trợ ổn định đời sống: Được quy định tại Điều 20, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định
2. HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH:
Được quy định tại Điều 21, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Và được UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết tại Điều 7, Quy định kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026. Hộ không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.
3. HỖ TRỢ DI DỜI VẬT NUÔI:
Được quy định tại Điều 21, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Và được UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết tại Điều 7, Quy định kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026. Hộ không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

4. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM:
Được quy định tại Điều 22, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Và được UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết tại Điều 7, Quy định kèm theo Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Tổng số tiền hỗ trợ là 316.768.000đ
5. HỖ TRỢ THÁO DỠ, PHÁ DỠ, DI DỜI
5.1. Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt thiết bị trong nhà:

	
	Hỗ trợ di chuyển vật nuôi
	
Đơn vị tính
	
Số lượng
	
Đơn giá
	
Hệ số
	
Thành tiền
	
Ghi chú

	-
	Hỗ trợ di chuyển: Bể
nước bằng Inox loại < 3m3
	đ/bể
	
4,0
	
1.116.000
	1
	4.464.000
	

	-
	Hỗ trợ hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời
	đ/giàn
	1,0
	909.000
	1
	909.000
	

	-
	Hỗ trợ di chuyển quạt trần
	đ/cái
	1
	218.000
	1
	218.000
	

	-
	Hỗ trợ di chuyển truyền hình cáp
	đ/máy
	1
	130.000
	1
	130.000
	


Tổng số tiền hỗ trợ là 5.721.000đ
5.2. Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất:
Không có.
5.3. Hỗ trợ đối với mộ bị ảnh hưởng:
Hộ gia đình không có mộ bị ảnh hưởng do đó không được hỗ trợ đối với khoản

III. CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÁC
6.1 Hỗ trợ tạm cư: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số
11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn).
            6.2 Hỗ trợ trong thời gian chờ xây dựng nhà:
“Trường hợp được bố trí tái định cư bằng đất ở thì được bố trí tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà ở hoặc hỗ trợ thêm tối đa 06 tháng tiền thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà” (Được quy định tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn):
Do trên địa bàn xã Bình Gia không có nhà ở tạm cư để bố trí cho hộ gia đình nên căn cứ quy định tại điểm a, điểm c, Khoản 3, Điều 3, Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chi nhánh Phát triển quỹ đất lập phương án chi phí thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà cho hộ gia đình như sau:
Chi phí thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà tạm tính ở mức tối đa là 6 tháng. Hộ ông Nông Ngọc Thanh có 07 nhân khẩu. Vậy tiền thuê nhà mà hộ ông Nông Ngọc Thanh được hỗ trợ sẽ là:

	Tiền thuê nhà ở để chờ
xây dựng nhà
	=
	3.150.000đ
	X
	6 tháng
	=
	18.900.000đ


IV. GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ
1. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư:
1.1.Vị trí: ô số 85 thửa đất số 213 tờ bản đồ số 15 Tại khu tái định cư, dân cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nội thị 19-4 trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, theo biên bản bốc thăm ngẫu nhiên vị trí ô đất tái định cư ngày 18/10/2026 của UBND xã Bình Gia.
                1.2.Diện tích: 100 m2
1.3.Tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư: giao ô đất có diện tích 100m2, giá thu tiền sử dụng đất theo quy định1 tại Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn:

	Diện tích giao đất tái định
cư
	x
	Giá đất tại khu tái định cư theo Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND
	x
	Hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND
	=
	Số tiền phải nộp khi được giao đất tái
định cư


Vậy tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất tái định cư là:

	100 m2
	x
	4.400.000đ
	x
	1
	=
	440.000.000đ


2. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi: Không.
3. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích khác với loại đất thu hồi: Không
V. SỐ TIỀN CHƯA THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI:
Không.
VI. SỐ TIỀN ĐƯỢC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ.
Việc ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư được quy định chi tiết tại Điều 26, Nghị định 88/2024/NĐ-CP:
“Điều 26. Ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư
1. Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai là người được bố trí tái định cư mà tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn
1 Khoản 6, Điều 3, Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025: “6. Giá đất tính tiền bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật Đất đai và giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết này.
tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, nếu có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất và cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.
2. Giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất trả nợ theo số tiền sử dụng đất được nợ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất.
Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ tái định cư, nếu số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất lớn hơn phải nộp.
4. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ trước khi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế, nhận tặng cho được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì tiếp tục được ghi nợ.
5. Về trình tự, thủ tục ghi nợ, thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”
Cụ thể: Trường hợp hộ gia đình được hỗ trợ tái định cư nếu số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất lớn hơn phải nộp.
V. Hỗ trợ tái định cư:
Tại Khoản 8, Điều 111, Luật Đất đai 2024 có quy định: “8. Trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.”
Tại điểm g, khoản 2, Điều 6, Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Có quy định:
“g) Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau:
“1. Suất đất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở đối với các phường trên địa bàn tỉnh là 80m2; các xã trên địa bàn tỉnh là 100m2.
2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho một suất tái định cư tối thiểu như sau:
a) Đối với các phường trên địa bàn tỉnh:
	Giá trị một suất
tái định cư tối thiểu
	=
	Giá giao đất ở tại vị trí
khu tái định cư đó
	x
	80 m2



b) Đối với các xã trên địa bàn tỉnh:
	Giá trị một suất
	=
	Giá giao đất ở tại vị trí
	x
	100 m2’’



	tái định cư tối thiểu
	khu tái định cư đó


Vậy, suất tái định cư tối thiểu Tại khu tái định cư, dân cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nội thị 19-4 trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, được tính như sau:
	Suất	tái	định
cư tối thiểu
	=
	100 m2
	x
	4.400.000đ
	=
	440.000.000đ


Hộ gia đình ông Nông Ngọc Thanh bị thu hồi đất ở, số tiền bồi thường về đất ở nhỏ hơn giá trị của một suất tái định cư tối thiểu. Do vậy theo quy định hộ ông Nông Ngọc Thanh sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để giao 01 suất tái định cư tối thiểu.
Vậy khoản tiền được Nhà nước hỗ trợ đủ để giao 01 suất tái định cư tối thiểu cho ông Nông Ngọc Thanh là:

	Khoản tiền được nhà nước hỗ trợ đủ để
được giao 01 suất tái định cư tối thiểu
	
=
	
440.000.000đ
	
-
	
164.120.000
	
=
	
275.880.000đ


IX. TỔNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐƯỢC NHẬN SAU KHI TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP VÀO SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

	STT
	Nội dung
	Số tiền
(Đồng)
	Ghi chú

	1
	Tổng số tiền bồi thường về đất ở:
	164.120.000
	

	2
	Tổng số tiền bồi thường về đất nông nghiệp:
	79.192.000
	

	3
	Tổng số tiền bồi thường về cây cối:
	31.656.000
	

	4
	Tổng số tiền bồi thường về kiến trúc:
	910.996.000
	

	5
	Hỗ trợ
	341.389.000
	

	5.1
	Hỗ trợ ổn định đời sống:
	0
	

	5.2
	Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh:
	0
	

	5.3
	Hỗ trợ di dời vật nuôi
	
	

	5.4
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm
việc làm
	316.768.000
	

	5.5
	Hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời
	5.721.000
	

	5.6
	Các khoản hỗ trợ khác
	18.900.000
	

	-
	Hỗ trợ tạm cư:
	0
	

	-
	Hỗ trợ tiền thuê nhà trong khi chờ xây dựng nhà
ở mới
	18.900.000
	

	6
	Tổng số tiền phải nộp khi được giao đất tái định
cư với diện tích giao tái định cư là 100 m2
	440.000.000
	



	6.1
	Tổng số tiền bồi thường đất ở
	164.120.000
	

	6.2
	Tổng số tiền được nhà nước hỗ trợ đủ để giao 01
xuất tái định cư tối thiểu
	275.880.000
	

	
7
	Tổng số tiền bồi thường về đất gia đình được nhận sau khi trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất
(=(1) - (6))
	
0
	

	8
	Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình
được nhận: (= (7)+(2)+ (3)+(4)+(5))
	1.363.203.000
	



